
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 70 8008 SSD độ II-III

1 2 41 3013 UXTC 25 tuần

2 3 43 3013 UXTC 20 tuần/VMC

2 4 25 ĐT UBT12cm

2 5 40 2012 UXTC 15 tuần

2 6 39 ĐT NXTC 12tuần

3 7 43 ĐT UXTC 10 tuần

3 8 44 2002 UXTC 16 tuần

3 9 41 4004 UXTC 12 tuần + UBT (P)  8cm

5 10 79 6003 SSD độ III

5 11 70 1001 SSD độ III

18 12 64 5035 UBT 9 cm

18 13 40 0010 UXTC 10 tuần + UBT (T)/TTON

18 14 43 3003 UXTC 14 tuần

18 15 39 2012 NXTC 14 tuần

6 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 24 2002 U hạ vị 12cm

1 2 48 1011 UXTC 20 tuần

2 3 70 7027 SSD độ III

2 4 39 1021 UXTC 26 tuần/Thiếu máu

2 5 45 3003 UXTC 15 tuần

2 6 38 2002 UXTC 14 tuần

C.H.TRUNG + VÕ + CHÂU MINH.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

THÖY NGÂN + TẠLINH + VÂN.SB

THÖY NGÂN + TẠLINH + VÂN.SB

V.HÕA + THANH THÖY + THANH UYÊN.SB

V.HÕA + THANH THÖY + THANH UYÊN.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

HUỲNH HẢI + V.HÙNG + XUÂN 

PHƢƠNG.TT(S,3)

HUỲNH HẢI + TRƢỜNG.SB + TÌNH.SB(C,3)

C.H.TRUNG + VÕ + CHÂU MINH.SB

H.THẮM + TÖ LINH.SB + NGỌC DUNG.SB  

H.THẮM + NGỌC DUNG.SB + TÖ LINH.SB  

LƢU + TR BÍCH 2 + XUÂN SƠN.TT

LƢU + TR BÍCH 2 + XUÂN SƠN.TT

D.P.MAI + KIỀU LOAN + PHƢƠNG DUNG.SB

D.P.MAI + KIỀU LOAN + PHƢƠNG DUNG.SB

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + YÊN   

THỐNG + YÊN + CÖC.SB    

BÁ + TP NGA + HIỀN.SB

BÁ + TP NGA + HIỀN.SB   

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + NAM.SB  

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + NAM.SB  

H.THẮM + NGỌC DUNG.SB + TÖ LINH.SB    

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP  có u

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX + UBT, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 01/08/2011 đến ngày 07/08/2011 (Tuần4)

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

PHẠM THỊ MINH

NGUYỄN THỊ HIỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ PHƢƠNG LINH

BÙI THỊ PHAO

NGUYỄN THỊ XINH

ĐỖ THỊ PHƢỢNG

TRƢƠNG THỊ BỘ

NGUYỄN THỊ HUỆ

THÁI LỆ HOA

PHẠM THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THÖY PHƢỢNG

BN THAI TRỨNG

BÙI THỊ THÖY AN

DƢƠNG THỊ HƢƠNG DUYÊN

NGUYỄN THỊ THÖY HẠNH

NGUYỄN THỊ MAI

LÊ THỊ LOAN

VÕ THỊ THU

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ KHUÂN

LÝ HÀ THANH

LÊ THỊ ÁNH HOA

DƢƠNG THỊ THANH HƢƠNG

5845

5904b

5861

5835

5767

5843

SHC

5676

6119

5827

5824

4620

5746

5812

5780

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5816

5692

5950

5864

PM

Ngày: 01/08/2011 

Ngày: 02/08/2011 

5967

6033

5795



3 7 65 5015 SSD độ III

3 8 50 2002 UXTC 16 tuần

3 9 41 0000 NXTC 12 tuần

5 10 21 0000 U hạ vị 22cm

5 11 45 3013 UXTC 12 tuần

5 12 39 2002 NXTC 14tuần/VMC

18 13 65 7017 UBT (P) 5cm

18 14 40 2002 LNMCơ TC 14 tuần

18 15 35 1001 NXTC 14tuần

6 16 22 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 17 0

16 18 0

1 1 79 10017 SSD độ II-III

1 2 66 9009 SSD độ III

1 3 48 4014 UXTC 16 tuần/VMC Đoạn sản

1 4 41 3003 UXTC 14 tuần

2 5 43 1001 U hạ vị 15cm

2 6 50 3013 UXTC 16 tuần/VMC 

2 7 59 3013 UBT 12cm

2 8 37 2012 NXTC 18tuần

3 9 56 2002 UBT (T) 8 cm

3 10 45 4004 UBT 23cm

3 11 18 ĐT UBT(T) 12cm

5 12 74 4004 SSD độ III

5 13 41 ĐT NXTC 15tuần

18 14 44 2012 UXTC 14 tuần

18 15 41 2002 NXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

V.THU + B.TUYẾT.PNT + GIANG.PNT(S,3)

Đ.TRANG + TỐ NHƢ + THANH 

HƢƠNG.TT(C,3)

M.LOAN + BÍCH TY + KIM CHÂU.SB

D.MINH + N.QUANG + HÕA.SB

D.MINH + N.QUANG + THỊ THỦY.SB

D.MINH + THỊ THỦY.SB + HÕA.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + YẾN OANH

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + YẾN OANH

DUYÊN + Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT

T.HÕA + CHỌN + MỸ HOA.SB

T.HÕA + CHỌN + MỸ HOA.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGỌC.SB

N.ĐIỆP2 + NGỌC.SB + LOAN.SB

M.LOAN + BÍCH TY + KIM CHÂU.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + CÔNG.SB

A DANH.PNT + PHÖ.SB + CÔNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

KIM CHI + NHƢ ANH.TT + NGỌC 

KHÁNH.TT(S,3)

B.MAI + BÙI NGA.TT + NHẬT MINH.SB(C,3)

DUYÊN + Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT

TR.THẢO + YẾN.SB + NA.SB 

TR.THẢO + NA.SB + YẾN.SB        

B.HẢI + LAN HƢƠNG + THỊ LINH.SB

B.HẢI + LAN HƢƠNG + BẢO.SB

B.HẢI + THỊ LINH.SB + BẢO.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHÖ.SB

TR.THẢO + ĐEM + XUÂN SƠN.TT    

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD  

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

NGUYỄN HỒNG QUYÊN

NGUYỄN THỊ CHỐNG

NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA

NGÔ THỊ LẮM

THÁI THỊ KIỀU DIỄM

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ LỆ THU

CHUNG TÖ DUNG

DƢƠNG THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ HUỆ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SAO

NGUYỄN THỊ LAN

LÊ THỊ HỒNG YẾN

PHẠM THỊ KIM HÀ

DƢƠNG THỊ MAI XUÂN

HÀ THỊ THÖY VÂN

NGUYỄN THỊ MỘT

LÝ HỒNG PHƢỢNG

VŨ THỊ PHƢỢNG

TRẦN THỊ HIỆU

TRẦN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ HOA

MÃ NGỌC THÙY

6238

5925

5828

5950b

5884

5917

5830

6316

5875

5934

6104

5798

5801

5870

5932

5940

5814

5826

5975

5842

774

5731

5853

5813

6081

Thứ: TƯ 

Ngày: 03/08/2011 

Ngày: 04/08/2011 



1 1 69 7006 UBT (T) 6 cm

1 2 45 2012 UXTC 16 tuần

1 3 33 2012 UBT(T) 11cm

2 4 38 2062 NXTC 12 tuần

2 5 68 6006 SSD độ III

2 6 63 4003 SSD độ III

3 7 42 ĐT UXTC 20cm

3 8 34 1011 NXTC có cuống

5 9 47 ĐT U hạ vị 30cm

5 10 44 4014 UXTC 16 tuần

18 11 77 6006 SSD độ II

18 12 57 5005 SSD độ III/VMC

18 13 43 0000 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

6 14 34 2002 Sang thƣơng vú (P)

16 15 0

16 16 0

1 1 59 1001 UBT (T) 6 cm

1 2 69 6006 SSD độ III

1 3 63 8008 SSD độ II-III

2 4 60 4014 UBT(T) 12cm

2 5 49 2002 CIN 2

2 6 47 3013 UBT (T) 10 cm/VMC cắt TC

3 7 52 2022 UBT 2bên 6cm

3 8 46 2012 UXTC 15 tuần

3 9 27 ĐT NXTC 12 tuần

5 10 46 2002 UXTC 14 tuần

5 11 46 0000 UXTC 14 tuần

5 12 39 4044 UXTC 14 tuần

18 13 74 100010 SSD độ III

HUỲNH HẢI + HẠNH3 + HÀ.SB

HUỲNH HẢI + TRƢỜNG.SB + HÀ.SB

Q.TUẤN + LỆ THỦY + THƢ.NT

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + HẠNH.SB 

BÍCH 1 + THU.SB + HẠNH.SB 

B.MAI + TRÖC ANH + MỸ PHƢỢNG.SB

B.MAI + TRÖC ANH + TÙNG.SB

B.MAI + MỸ PHƢỢNG.SB + TÙNG.SB

HUỲNH HẢI + HẠNH3 + TRƢỜNG.SB

BM.ĐHYD (S,3)

K.HOÀNG + HỮU NGHĨA.TT+ HÓA.SB(C,3)

THÁI HÀ + HOÀI THƢ + THU

THÁI HÀ + HOÀI THƢ + THU

THÁI HÀ + HOÀI THƢ + THU

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + THU.SB

H.HIỆP + MỸ THANH + THƠ.SB       

H.HIỆP + MỸ THANH + THƠ.SB           

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT  

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

C.H.TRUNG + THẢO.SB + NHUNG.SB 

THU NGUYỆT + HỒNG HOA.SB + TÂN.SB  

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + XUÂN SƠN.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + XUÂN SƠN.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + H.NGHĨA.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + H.NGHĨA.TT

C.H.TRUNG + NGÔ TRINH + THẢO.SB  

C.H.TRUNG + NGÔ TRINH + NHUNG.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, KTSD

PHAN THỊ NGỌC BÍCH

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

LẠI THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

TÔ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ RỈ

NGUYỄN THỊ HAI

TRẦN THỊ ĐỖ

PHẠM NGỌC HUỆ

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

TRẦN THỊ THU GIANG

LÊ THỊ NHI

NGUYỄN THỊ CÓ

VĂN THỊ HƢƠNG

VÕ THỊ THẢO

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TIẾT

DƢƠNG THỊ BA

LÊ THỊ THÖY DUNG

MAI THỊ TIN

ĐỖ NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

NGUYỄN THỊ MẬN

TRẦN THỊ MẠNH

TRẦN THỊ THU

BÙI THỊ BÉ TÁM

LÊ THỊ BÉ SÁU

TRẦN THỊ BÉ

5847

6035

5930

5896

5897

6237

6036

6053

5986

5966

5947

5938

5821

5890

771

6399

5863

6113

5977

6294

5885

5803

6097

5876

5923

5838

5927

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/08/2011 



18 14 52 3013 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

15 37 2002 NXTC 16 tuần

16 28 1001 NXTC 14 tuần

16 17 0

16 18 0

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + HỮU 

NGHĨA.TT(S,3)

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + TRINH.SB(C,3)

Q.TUẤN + LỆ THỦY + THƢ.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Mổ lấy thai

Ngày 29 tháng 7 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

TRẦN THỊ SEN

DƢƠNG THỊ KIỀU DIỄM

DƢƠNG THỊ KIỀU PHƢỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

5948

6058

5965


